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TÓM TẮT
Mục tiêu của bài viết là xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng công nghệ số vào sản xuất
lúa của nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu sử dụng chủ yếu nguồn dữ liệu sơ cấp
được thu thập trực tiếp thông qua phỏng vấn 470 nông hộ đã, đang và sẽ ứng dụng công nghệ
số vào quá trình canh tác lúa của gia đình. Nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn ba tỉnh (An
Giang, Hậu Giang và Kiên Giang) và một thành phố (Cần Thơ) thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu
Long. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy Probit để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến
quyết định ứng dụng công nghệ số trong sản xuất lúa của nông hộ nơi đây. Kết quả khảo sát cho
thấy, đa số nông hộ đã và đang ứng dụng loại hình công nghệ số điển hình là máy bay không
người lái bởi những ưu điểm của nó so với các loại hình công nghệ số khác. Bên cạnh đó, kết quả
ước lượng có ý nghĩa thống kê cao. Đồng thời, kết quả ước lượng cũng xác định được các yếu tố
ảnh hưởng tích cực đến quyết định ứng dụng công nghệ số vào sản xuất lúa của nông hộ ở đồng
bằng sông Cửu Long bao gồm diện tích đất trồng lúa, thu nhập của nông hộ, tham gia tập huấn
kỹ thuật, trình độ học vấn của nông hộ và khoảng cách từ nhà nông hộ đến ruộng lúa. Từ đó, bài
viết đề xuất một số khuyến nghị góp phần thúc đẩy nông hộ mạnh dạn ứng dụng công nghệ số
vào hoạt động trồng lúa của gia đình.
Từ khoá: Công nghệ số, đồng bằng sông Cửu Long, nông hộ, Probit

GIỚI THIỆU1

Lịch sử nông nghiệp là một hành trình không ngừng2

đổi mới, từ cuộc cách mạng nông nghiệp đầu tiên3

cách đây khoảng 10.000 năm, khi con người bắt đầu4

định cư và canh tác, đến các cuộc cách mạng cơ giới5

hóa, phát triển giống cây trồng mới và sử dụng hóa6

chất nông nghiệp. Cuộc cách mạng xanh của thế kỷ7

20 đã đánh dấu một bước ngoặc quan trọng thông8

qua việc ứng dụng công nghệ mới giúp nông hộ giảm9

nghèo và tăng năng suất, đặc biệt là lĩnh vực nông10

nghiệp. Sự phát triển của công nghệ thông tin và11

truyền thông, cùng với việc ứng dụng rộng rãi các12

công cụ như dữ liệu lớn, điện toán đám mây và trí13

tuệ nhân tạo, đang tạo ra những cơ hội chưa từng có.14

Các nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng việc ứng15

dụng công nghệ số trong nông nghiệp có tác động tích16

cực đến tăng trưởng năng suất và giảm nghèo ở các17

nước đang phát triển. Điều này cho thấy, nông nghiệp18

kỹ thuật số không chỉ là một xu hướng mà còn là một19

giải pháp bền vững để đảm bảo an ninh lương thực20

và phát triển kinh tế nông nghiệp1,2. Nông nghiệp21

kỹ thuật số không chỉ giúp nông dân nâng cao năng22

suất và chất lượng sản phẩm mà còn giảm rủi ro do23

biến đổi khí hậu và mở ra những kênh phân phối mới24

thông qua thương mại điện tử 3.25

Việc sử dụng các hệ thống tự động hóa và điều khiển, 26

phần mềm xử lý dữ liệu, ứng dụng trên nền tảng web 27

và các công cụ di động đã định hình các phương pháp 28

canh tác trong 30 năm qua với mục tiêu chính là tăng 29

hiệu quả từ đất đai và tài nguyên. Cho đến năm 2010, 30

người trồng trọt phải dựa vào Hệ thống định vị toàn 31

cầu (Global Positioning System – GPS), nền tảng cảm 32

biến mặt đất, bản đồ vệ tinh và các thiết bị cảm biến 33

cục bộ nhưmáy ghi dữ liệu để theo dõi các cánh đồng 34

của họ và xác định các thiếu sót. Với sự ra đời của 35

Máy bay không người lái (Unmanned Aerial Vehicles 36

– UAV), cảm biến không dây tầm xa công suất thấp, 37

tiện ích Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) và 38

rô bốt, nông nghiệp kỹ thuật số hay công nghệ số (dig- 39

ital agriculture –DA) và các phương pháp canh tác 40

thông minh đã chuyển sang số hóa 4. Những công 41

nghệ này đã góp phần vào sự phát triển kinh tế và 42

tính bền vững của sản xuất lương thực. Bên cạnh đó, 43

công nghệ số kết hợp nhiều tiến bộ công nghệ hơn 44

như robot, công nghệ máy bay không người lái, hệ 45

thống không dây, tự động hóa dựa trên IoT và ứng 46

dụng di động để liên tục theo dõi, đánh giá và quản lý 47

tình trạng đất, tài nguyên nước và biến động thời tiết 48

trên đất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất đồng 49

ruộng và giảm chi phí vận hành4,5. 50

Trích dẫnbài báonày: Hơn C V, DuyênN L, Tới H V, Nguyệt N T A, Vị D T T.Ứngdụng côngnghệ số trong
sản xuất lúa của nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long. Sci. Tech. Dev. J. - Eco. LawManag. 2025; ():1-9.
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Hệ thống nông nghiệp hiện tại phần lớn có thể cung51

cấp cho thế giới nhiều calo thực phẩm rẻ hơn nhưng52

phải trả giá bằng lượng khí thải nhà kính tăng lên và53

môi trường bị phá hủy. Sự phát triển bền vững ảnh54

hưởng đến sự thay đổi mang tính cách mạng trong55

hoạt động canh tác 6. Sự ra đời của các công nghệ56

số có tiềm năng nâng cao hiệu quả sử dụng đầu vào,57

tăng năng suất cây trồng và giảm thiểu tác hại đến58

môi trường, do đó mang lại lợi ích cho cả nông dân59

và người tiêu dùng7,8. Hy vọng tốt nhất để đạt được60

phát triển nông nghiệp bền vững nằmở các công nghệ61

kỹ thuật số tiên tiến nhằm nâng cao năng suất nông62

nghiệp trong khi cân bằng các kết quả kinh tế, môi63

trường và xã hội liên quan đến các hệ thống nông64

nghiệp 4. Tuy nhiên, việc áp dụng các loại công nghệ65

số của nông dân còn chậm và thấp, đặc biệt là nông66

dân sản xuất nhỏ ở các quốc gia đang phát triển. Điều67

này làm dấy lên những lo ngại liên quan đến khoảng68

cách công nghệ số giữa các nông hộ có quy mô đất69

canh tác lớn và nhỏ, cũng như giữa nông dân ở các70

nước công nghiệp hóa và đang phát triển 9.71

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, Việt Nam nói72

chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng cũng73

đang hòa mình vào xu hướng công nghệ số ấy. Tuy74

nhiên, việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất75

nông nghiệp còn hạn chế do nhiều nguyên nhân, bao76

gồm mức độ sử dụng công nghệ thấp (tỉ lệ ứng dụng77

công nghệ số trong khâu gieo sạ, bón phân, phun78

thuốc bảo vệ thực vật với 45% diện tích sản xuất nông79

nghiệp toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long)10, cơ sở80

hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ và diện tích canh tác81

nhỏ. Nghiên cứu sử dụng chủ yếu từ nguồn dữ liệu82

sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp83

470 nông hộ trồng lúa đã, đang và sẽ ứng dụng công84

nghệ số vào quá trình canh tác lúa trên địa bàn bốn85

tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Kiên Giang86

thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời,87

nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích bằng hồi88

quy Probit để ước lượng ảnh hưởng của các yếu tố89

đến quyết định ứng dụng công nghệ số vào sản xuất90

lúa của hộ gia đình nhằmđạt đượcmục tiêu đề ra. Kết91

quả đáng lưu ý là xác định được nhiều yếu tố có ảnh92

hưởng tích cực thúc đẩy nông hộmạnh dạn ứng dụng93

công nghệ số vào quá trình canh tác lúa của gia đình.94

Chúng tôi bắt đầu bài viết bằng cách đưa ra cơ sở lý95

thuyết và mô hình nghiên cứu, phương pháp nghiên96

cứu. Tiếp theo, bài viết sẽ trình bày kết quả nghiên97

cứu và sau cùng là kết luận và đề xuất một khuyến98

nghị giúp nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ số99

vào hoạt động canh tác lúa của nông hộ trong vùng100

khảo sát.101

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀMÔHÌNH 102

NGHIÊN CỨU 103

Khái niệm 104

Theo Kolmykova và cộng sự 11, việc áp dụng các công 105

nghệ kỹ thuật số như Internet of Things, điện toán 106

đám mây, dữ liệu lớn, blockchain, trí tuệ nhân tạo, 107

robot có thể được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực 108

nông nghiệp. Công nghệ này theo dõi sự phát triển 109

của cây trồng, hệ thống ra quyết định về tưới tiêu và 110

lựa chọn phân bón, góp phần tăng năng suất lao động, 111

tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm. 112

Trong nông nghiệp có nhiều loại công nghệ số khác 113

nhau12. Đối với quản lý nguồnnước tưới tiêu phục vụ 114

cây trồng cũng có nhiều cách quản lý như công nghệ 115

PA, mô hìnhmô phỏng13; thời gian nhiệt, chỉ số căng 116

bằng nước và công nghệ cảm biến không dây14,15, 117

tưới chính xác16; sử dụngmáy bay không người lái17; 118

hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt bằng hệ thống thông tin 119

địa lý (GIS)18; sử dụng hố thấm và trồng cây19; và hệ 120

thống bản đồ canh tác20–26. 121

Hơn nữa, Qin và cộng sự 27 cho rằng công nghệ số, 122

tiêu biểu là 5G, Internet vạn vật (IoT) và điện toán 123

đám mây ngày càng được tích hợp vào tất cả các khía 124

cạnh của phát triển nông nghiệp như một trọng tâm 125

của sự phát triển công nghệ trong tương lai có thể 126

nâng cao hiệu quả và tính bền vững28–30. Công nghệ 127

và dịch vụ kỹ thuật số có thể giảmônhiễmmôi trường 128

và đảm bảo an toàn cho sản phẩm nông nghiệp. Công 129

nghệ và dịch vụ kỹ thuật số cho phép phát triển cơ sở 130

dữ liệu nông nghiệp, duy trì sự cân bằng linh hoạt giữa 131

nhu cầu tăng trưởng cây trồng và đầu vào sản xuất 132

nông nghiệp, điều chỉnh sự tương tác giữa đất đai, mô 133

hình quản lý canh tác và khí hậu, đạt được mục tiêu 134

bảo tồn tài nguyên và thân thiện vớimôi trường, đồng 135

thời góp phần giảm lượng khí thải carbon31,32. 136

Theo Mushi và cộng sự33, nông dân sử dụng công 137

nghệ số khác nhau tùy theo lĩnh vực nông nghiệp bao 138

gồm công nghệ số để quản lý trang trại, dịch vụ tài 139

chính, dịch vụ thị trường cũng như dịch vụ thông tin 140

và kiến thức nông nghiệp. Ngoài ra, một số nền tảng 141

công nghệ số còn cung cấp tất cả các dịch vụ thiết yếu 142

cho nông dân trong hệ sinh thái nông nghiệp. 143

Bên cạnh đó, Bontsa và cộng sự 34 cho rằng công nghệ 144

số được xác định là giải pháp giúp chuyển đổi ngành 145

nông nghiệp ở Châu Phi, đặc biệt ở Nam Phi đã sử 146

dụng các công nghệ số tiên tiến trong lĩnh vực nông 147

nghiệp, chủ yếu tập trung vào nông nghiệp chính xác, 148

thương mại điện tử nông nghiệp, mua sắm kỹ thuật 149

số, dịch vụ tài chính kỹ thuật số nông nghiệp và dịch 150

vụ tư vấn kỹ thuật số. Điều này đã được hỗ trợ bởi 151

cơ sở hạ tầng viễn thông tiên tiến và sự thâm nhập 152

kỹ thuật số. Đồng thời, Konfo và cộng sự 35 cho rằng 153

2



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Economics-Law andManagement 2025, ():1-9

công nghệ số là các công cụ, hệ thống, thiết bị và tài154

nguyên điện tử có khả năng tạo, lưu trữ hoặc xử lý155

dữ liệu. Điều này bao gồm các ứng dụng phần mềm,156

thiết bị phần cứng và mạng truyền thông cho phép xử157

lý, lưu trữ và truyền dữ liệu. Bên cạnh đó, sự xuất hiện158

của các công nghệ số trong nông nghiệp trong những159

thập kỷ gần đây đã được ghi nhận trong nhiều nghiên160

cứu đánh giá. Theo Cui vàWang6, các loại công nghệ161

số điển hình đã có sẵn để nông dân áp dụng bao gồm162

Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và phân tích, điện163

toán đám mây, hệ thống rô bốt tự động, trí tuệ nhân164

tạo, cảmbiến từ xa và công nghệmáy bay không người165

lái (UAV).166

Từ đó cho thấy, có rất nhiều khái niệm khác nhau167

về công nghệ số nhưng đều xoay quanh vấn đề ứng168

dụng các công nghệ mới vào hoạt động sản xuất nông169

nghiệp từ hỗ trợ các khâu đầu vào của quá trình sản170

xuất (cơ giới hoá đồng ruộng; hệ thống tưới tiêu tự171

động – đan xen; máy bay không người lái để thu thập172

dữ liệu hoặc xạ lúa, bón phân, xịt thuốc; hệ thống nhà173

kính, …) cho đến đầu ra sản phẩm (tìm hiểu thông174

tin thị trường, liên kết với doanh nghiệp để rút ngắn175

chênh lệch giá do bỏ qua khâu thương lái,…). Những176

điều này sẽ giúp nông hộ tiết giảm chi phí đầu vào, gia177

tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. Từ đó, công nghệ178

số trong nghiên cứu này tại đồng bằng sôngCửu Long179

chính là hoạt động hỗ trợ các khâu đầu vào của quá180

trình sản xuất lúa chủ yếu là máy bay không người lái181

để xạ lúa, bón phân, xịt thuốc, …).182

Cơ sở lý thuyết vàmô hình thực nghiệm các183

yếu tố ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng184

công nghệ số vào sản xuất lúa của nông hộ185

đồng bằng sông Cửu Long186

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng187

và cải tiến công nghệ trong sản xuất nông nghiệp nói188

chung và sản xuất lúa nói riêng. Trong đó, các nghiên189

cứu tập trung vào quy mô đất sản xuất của nông hộ,190

bởi đây được xem là yếu tố đầu tiên và là yếu tố quyết191

định quan trọng đối với việc ứng dụng công nghệ192

số36,37. Điều này là do quy mô sản xuất khác nhau có193

thể ảnh hưởng khác nhau đối với việc ứng dụng công194

nghệ số. Đầu tiên,Mignouna và cộng sự 38 đã tìm thấy195

mối quan hệ nghịch chiều giữa quy mô sản xuất của196

nông hộ và việc áp dụng công nghệ trong thực nghiệm197

nghiên cứu ở Tây Kenya, tuy nhiên kết quả hồi quy198

không có ý nghĩa thống kê. Ngược lại, quy mô đất có199

ảnh hưởng trực tiếp39 và tích cực đến quyết định ứng200

dụng công nghệ số vào sản xuất18,37,40–42. Khi nông201

dân có diện tích đất canh tác lớn và có nhiều khả năng202

về tài chính sẽ mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào203

sản xuất37,43,44. Ngược lại, nông hộ có diện tích đất204

canh tác nhỏ có thể dựa vào lao động gia đình hoặc 205

lao động thuê để thực hiện các công việc sản xuất, và 206

sự phân mảnh sẽ ức chế việc áp dụng công nghệ số 45. 207

Thu nhập đóng vai trò như một nguồn vốn bổ 208

sung46, đặc biệt quan trọng trong điều kiện thị trường 209

tín dụng còn hạn chế47,48. Đồng thời, thu nhập cũng 210

đóng vai trò quan trọng trong quyết định ứng dụng 211

công nghệ số. Thu nhập hộ gia đình càng cao, nông 212

dân càng sẵn sàng sử dụng công nghệ số để đạt được 213

sự phát triển quy mô lớn và công nghiệp hóa 48,49. 214

Nguyên nhân chính là thu nhập cao giúp nông dân 215

vượt qua rào cản về vốn. Tương tự, thu nhập hộ gia 216

đình có thể có tác động tích cực17,40,42,50, tiêu cực 17 217

hoặc không có tác động đáng kể51,52 đến việc áp dụng 218

công nghệ số. Theo quan điểm của bức tranh hỗn hợp 219

này, thu nhập hộ gia đình không phải là chỉ số dễ dàng 220

cho các quyết định áp dụng. 221

Yếu tố tiếp cận tín dụng cũng góp phần kích thích việc 222

áp dụng công nghệ40,53. Các nhà khoa học tin rằng 223

việc tiếp cận tín dụng thúc đẩy việc áp dụng các công 224

nghệ mới có tính rủi ro thông qua việc xoá bỏ rào cản 225

thanh khoản cũng như tăng khả năng chịu rủi ro của 226

hộ gia đình54. Lý do chủ yếu là nếu đi vay, nông hộ có 227

thể giảm thiểu rủi ro nên họ tập trung vào các khoản 228

đầu tư mới hiệu quả hơn53–55. Do đó, các nhà hoạch 229

định chính sách cần phải cải tiến hệ thống tín dụng 230

để nông hộ có thể tiếp cận. Ngược với kết quả nghiên 231

cứu này, ngay cả khi nông dân được tiếp cận tín dụng, 232

các nông hộ vẫn khó áp dụng khoa học kĩ thuật vào 233

sản xuất bởi những rào cản pháp lý hay những yêu cầu 234

đầu tư55–58. 235

Tuổi tác là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả 236

năng áp dụng công nghệ số do nó được cho là đặc 237

điểm tiềm ẩn trong các quyết định áp dụng38. Tuy 238

nhiên, vẫn còn nhiều tranh cãi về chiều hướng ảnh 239

hưởng của tuổi tác đối với việc chấp nhận sử dụng 240

công nghệ số. Tuổi tác được cho là có ảnh hưởng 241

trực tiếp đến việc áp dụng công nghệ trong sản xuất 242

lúa40,52. Đồng thời, tuổi tác được cho là cómối tương 243

quan nghịch với việc ứng dụng công nghệ số của nông 244

dân. Nguyên nhân những người nông dân trẻ tuổi đã 245

được chứng minh là sẵn sàng áp dụng các công nghệ 246

tiên tiến hơn so với những người đồng nghiệp lớn tuổi 247

của họ. Điều này được giải thích là do những người 248

nông dân trẻ tuổi có tầm nhìn lập kế hoạch dài hơn và 249

định hướng công nghệ nhiều hơn59. 250

Một số nghiên cứu nhằm xác định tác động của trình 251

độ học vấn đối với việc sử dụng công nghệ mới39. 252

Nhìn chung, giáo dục được cho là tạo ra thái độ tích 253

cực về mặt tinh thần cho việc tiếp nhận các phương 254

pháp mới, đặc biệt là các phương pháp thâm dụng 255

thông tin và quản lý60. Theo Ehler và Bottrell61, sự 256

phức tạp của công nghệ số có tác động tiêu cực đến 257
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việc áp dụng và điều này chỉ có thể được giải quyết258

thông qua giáo dục. Bên cạnh đó, trình độ học vấn259

được phát hiện có mối tương quan tích cực với quyết260

định ứng dụng công nghệ số 37,40,42,44,52,55,57,62 bởi261

công nghệ số đòi hỏi các kỹ năng và cách diễn giải262

dựa trên kiến thức 40,42,52.263

Đào tạo kỹ thuật có thể thúc đẩy trao đổi thông tin264

và kinh nghiệm giữa những người nông dân và nâng265

cao sự tự tin của họ vào các công nghệmới; thông qua266

đào tạo, nông dân có thể tiếp thu kiến thức kỹ thuật267

mới, hiểu được giá trị kinh tế của công nghệ mới, loại268

bỏ tâm lý từ chối công nghệ mới và nhanh chóng làm269

chủ và tiếp thu công nghệ mới45,63.270

Bên cạnh đó, quy mô hộ gia đình cũng ảnh hưởng271

đến việc áp dụng công nghệ mới trong sản xuất của272

nông hộ. Khi có nhiều lao động hộ sẽ có nhiều mối273

quan hệ cũng như hiểu biết về công nghệ số nên dễ274

dàng áp dụng công nghệ số trong sản xuất, đặc biệt275

trong sản xuất nông nghiệp cơ giới hóa vẫn cần lao276

động. Điều này quyết định quá trình áp dụng công277

nghệ số khimột nông hộ có quymô lớn 38. Đồng thời,278

Asrat và Simane58, Kassie và cộng sự64 cho rằng sự279

hiện diện của nhiều thành viên hộ gia đình năng động280

về mặt kinh tế ủng hộ việc áp dụng các công nghệ số281

trong nông nghiệp đòi hỏi nhiều lao động. Mặt khác,282

Asrat và Simane58 thông qua thực nghiệmnghiên cứu283

ở Tây Bắc Ethiopia đã cho thấy khoảng cách từ nhà284

đến ruộng lúa càng xa sẽ sẵn sàng chấp nhậnứng dụng285

công nghệ số bởi những khó khăn trong quá trình di286

chuyển sức người và vật tư nông nghiệp, nhất là giảm287

thiệt hại cho cây trồng và năng suất lúa.288

Ngoài ra, vấn đề giới trong sản xuất nông nghiệp và289

ứng dụng công nghệ số đã được nghiên cứu từ lâu.290

Hầu hết các nghiên cứu cho thấy bằng chứng hỗn hợp291

về vai trò khác nhau của namgiới và phụ nữ trong việc292

áp dụng công nghệ. Đồng thời, tác động của giới tính293

đến việc ứng dụng công nghệ số phản ánh sự chênh294

lệch trong sở thích đối với các công nghệ nông nghiệp295

tiên tiến. Thông qua thực nghiệm nghiên cứu về các296

yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công nghệ trong297

sản xuất cà phê ở Papua New Guinea 65 cho thấy tác298

động không đáng kể của giới tính đối với việc áp dụng299

công nghệ số vào sản xuất. Tuy nhiên, Wachenheim300

và cộng sự16, Cai và cộng sự40, Zheng và cộng sự50
301

cũng tìm thấy sự khác biệt về giới trong việc ra quyết302

định ứng dụng công nghệ số thiên về nam giới hơn nữ303

giới. Bên cạnh đó, những người nông dân nữ, thường304

làm trợ lý nông nghiệp và thiếu nguồn lực, có thể ít có305

khả năng chấp nhận các công nghệ mới51.306

Trên cơ sở lý thuyết và thực tế sản xuất lúa của nông307

hộ ở đồng bằng sôngCửuLong,môhình thực nghiệm308

sử dụng phương pháp Probit với biến phụ thuộc nhận309

giá trị 1 nếu nông hộ có ứng dụng công nghệ số vào310

quá trình sản xuất lúa, ngược lại biến nhận giá trị 0. 311

Các biến độc lập là biến quy mô đất trồng lúa, tổng 312

thu nhập của hộ, trình độ học vấn, quy mô lao động, 313

tham gia tập huấn công nghệ số, khả năng tiếp cận tín 314

dụng, khoảng cách từ nhà đến ruộng lúa, tuổi chủ hộ 315

và giới tính chủ hộ. 316

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 317

Phương pháp thu thập dữ liệu 318

Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn đối tượng chính đó 319

là nông hộ sản xuất lúa ở 4 tỉnh thuộc khu vực đồng 320

bằng sôngCửu Long để đại diện cho tổng thể bao gồm 321

những tỉnh vùng cao ở phía tây (An Giang và Cần 322

Thơ) và những tỉnh vùng thấp ở duyên hải phía đông 323

(Hậu Giang và Kiên Giang). Mẫu thu thập được lựa 324

chọn vào theo tỷ lệ diện tích đất trồng lúa của các tỉnh 325

trên Niên giám thống kê 2023, cụ thể phỏng vấn trực 326

tiếp 166 nông dân trồng lúa đã, đang và sẽ ứng dụng 327

công nghệ số tại An Giang (chiếm tỷ lệ 35,32% tổng 328

diện tích bốn tỉnh thuộc đồng bằng sôngCửuLong), ở 329

Kiên Giang 192 nông hộ (chiếm 40,85%), 60 nông hộ 330

ở Cần Thơ (chiếm 12,77%) và 52 nông hộ ở Hậu Gi- 331

ang (chiếm 11,06%). Dữ liệu được thu thập từ tháng 332

05 năm 2024 đến tháng 08 năm 2024. 333

Mẫu được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên dựa 334

theo danh sách cung cấp từ chính quyền địa phương 335

nhằm phản ánh chính xác thực tế sản xuất của họ. 336

Nghiên cứu được thực hiện thông qua hai bước. Đầu 337

tiên, phỏng vấn thử 5 – 7 nông hộ để làm cơ sở xây 338

dựng và điều chỉnh bảng hỏi chính thức. Bước 2, tiến 339

hành phỏng vấn chính thức bằng cách phỏng vấn trực 340

tiếp 470 chủ hộ (hoặc thành viên trực tiếp sản xuất 341

lúa của hộ) trên địa bàn nghiên cứu, bao gồm những 342

hộ đã, đang và sẽ ứng dụng công nghệ số vào sản 343

xuất nông nghiệp của gia đình thông qua bảng câu 344

hỏi phỏng vấn nông hộ được soạn sẵn. 345

Các thông tin thu thập bao gồm: thông tin cơ bản của 346

hộ, tình hình sản xuất, các chi phí đầu tư cho hoạt 347

động sản xuất (chuẩn bị đất, nước tưới, giống, phân, 348

thuốc, lao động, thu hoạch, khấu hao máy móc thiết 349

bị, tín dụng, ...), cách thức quản lý sản xuất và đặc tính 350

của đất, cách tiếp cận các nguồn tín dụng, đặc biệt là 351

các loại hình công nghệ số đã, đang và sẽ được nông 352

hộ sử dụng trong sản xuất, những thuận lợi và khó 353

khăn trong quá trình sản xuất cũng như những ý kiến 354

liên quan đến ứng dụng công nghệ số nhằm góp phần 355

tối đa hóa hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong sản 356

xuất làm cơ sở đề xuất giải pháp hiệu quả về công nghệ 357

số trong sản xuất và góp phần nhân rộngmô hình này. 358

Qua thực tiễn nghiên cứu và khảo sát cho thấy, mô 359

hình công nghệ số được sử dụng khá phổ biến trong 360

thời gian gần đây, đó chính là thiết bị máy bay không 361
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người lái được nông dân tiếp nhận và ứng dụng362

sớm nhất vào hoạt động canh tác lúa của gia đình 10.363

Nguyên nhân là vì loại hình máy bay này sẽ giúp cho364

nông dân giảm được sức người và thực hiện nhanh,365

hạn chế dẫm đạp lên lúa và gia tăng hiệu quả sản xuất.366

Do đó, loại hình công nghệ số trong sản xuất lúa trên367

địa bàn được khảo sát chính là thiết bị máy bay không368

người lái để phục vụ cho các khâu sạ lúa, bón phân369

và xịt thuốc. Những loại hình công nghệ số khác vẫn370

chưa được nông hộ sử dụng bởi những khó khăn như371

kiến thức, nguồn tài chính, quy mô canh tác, …372

Phương pháp phân tích dữ liệu373

Phương pháp phân tích hồi quy Probit được sử dụng374

để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định375

ứng dụng công nghệ số vào quá trình sản xuất lúa của376

nông hộ. Biến phụ thuộc thể hiện ý chí chấp nhận377

là biến nhị phân (ý chí chấp nhận hoặc không chấp378

nhận). Do đó, mô hình hồi quy Probit được sử dụng379

để ước tính hành vi ứng dụng của nông dân17,66. Biến380

phụ thuộc thể hiện ý chí hay hành vi chấp nhận công381

nghệ số, đồng thời ước tính cho từng nông hộ thứ i với382

phương trình sau:383

y∗i = Xiβ +µi

Pr (yi = 1|Xi) = Pr
(
y∗i > 0|Xi

)
= Pr (µi ≥−Xiβ |Xi) = φ (Xiβ )

Trong đó yi là sự chấp nhận ứng dụng công nghệ số384

vào quá trình canh tác lúa của nông dân, y∗i là biến385

tiềm ẩn sẽ tiết lộ yi và bằng 1 nếu giá trị của nó ≥ 0386

và Xi là vectơ của tất cả các biến độc lập. Xi được chia387

thành bảy biến độc lập đã được trình bày chi tiết ở388

phần cơ sở lý thuyết và mô hình thực nghiệm các yếu389

tố ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng công nghệ số390

vào sản xuất lúa của nông hộ đồng bằng sông Cửu391

Long.392

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để393

khái quát hóa bức tranh tổng thể về đặc điểmcủanông394

hộ cũng như việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất395

lúa của gia đình. Đồng thời, nghiên cứu cũng sử dụng396

phương pháp hồi quy Probit để xác định mức độ và397

ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định ứng dụng398

công nghệ số trong sản xuất lúa của gia đình. Kết quả399

thu thập được thông qua phần mềm Stata 15.0.400

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO401

LUẬN402

Đặc điểm của nông hộ và việc sử dụng công403

nghệ trong sản xuất lúa404

Kết quả trình bày ở Bảng 1 cho thấy, thông qua kết405

quả phỏng vấn 470 nông hộ trồng lúa đã, đang và sẽ406

ứng dụng công nghệ số vào các khâu của quá trình 407

canh tác lúa cho thấy, việc canh tác lúa từ lâu đã được 408

thực hiện theo kinh nghiệm “cha truyền con nối”, dẫn 409

đến trình độ học vấn của nông dân nói chung còn 410

hạn chế. Khoảng 70%nông dân trongmẫu khảo sát có 411

trình độ học vấn tương đối thấp (lớp 7). Điều nàymột 412

phần do họ sinh sống trong thời kỳ đất nước vừa trải 413

qua chiến tranh (tuổi trung bình 51 tuổi), điều kiện 414

kinh tế khó khăn nên không có nhiều cơ hội được đến 415

trường. Bên cạnh đó, việc gắn bó mật thiết với mảnh 416

đất canh tác cũng khiến nông dân ít có nhu cầu di 417

chuyển xa, khoảng cách trung bình từ nhà đến ruộng 418

chỉ khoảng 1,74 km. Bên cạnh đó, thu nhập bình quân 419

của nông hộ khá thấp (178,42 triệu đồng/năm). Vì 420

vậy, phần lớn nông hộ hiện nay vẫn lựa chọn hình 421

thức công nghệ số điển hình là máy bay không người 422

lái để hỗ trợ khâu sạ lúa, bónphân và phun thuốc nông 423

dược. Các loại hình công nghệ số khác họ không dám 424

áp dụng bởi những hạn chế về nguồn tài chính, điều 425

kiện thổ nhưỡng, khả năng vận hành và bảo quản, … 426

Mặc dù có kinh nghiệm canh tác lâu năm (trung 427

bình 27,4 năm), thu nhập của nông hộ vẫn còn hạn 428

chế. Nguyên nhân chính là do quy mô canh tác nhỏ 429

(bình quân mỗi hộ chỉ 1,8 ha). Kinh nghiệm sản xuất 430

giúp nông dân tối ưu hóa sản xuất trong điều kiện 431

hiện có, nhưng để nâng cao hiệu quả và thu nhập, việc 432

ứng dụng công nghệ số vào sản xuất là vô cùng cần 433

thiết. Bên cạnh đó, với số lượng lao động trung bình 434

chỉ 1,33 người/hộ, việc đảm bảo tiến độ và chất lượng 435

công việc trong sản xuất lúa gặp nhiều khó khăn. Do 436

đó, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp tăng 437

năng suất mà còn góp phần giải quyết bài toán thiếu 438

hụt lao động trong nông nghiệp. 439

Kết quả thống kê mô tả ở Bảng 2 cho thấy, nông hộ 440

trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long cho thấy một 441

tín hiệu đáng mừng với 59,36% nông hộ đã ứng dụng 442

côngnghệ số vào các khâu sản xuất lúa như xạ lúa, bón 443

phân và phun thuốc. Điều này chứng tỏ nông dân đã 444

bắt đầu mở lòng với công nghệ số nhưng tỷ lệ tham 445

gia chưa cao. Nguyên nhân chính có thể do nông dân 446

còn thiếu thông tin về công nghệ này. Chỉ 40% số hộ 447

tham gia các buổi tập huấn và biểu diễn do các đơn vị 448

cung cấp tổ chức. Điều này góp phần nâng cao hiểu 449

biết về các loại hình công nghệ số cũng như kỹ thuật 450

và hiệu quả mang lại cho người dân. Bên cạnh đó, 451

việc tiếp cận tín dụng (hệ thống tín dụng chính thức 452

và phi chính thức) đều rất hạn chế bởi những rào cản 453

và các thủ tục trong quá trình vay. Đồng thời, việc sản 454

xuất lúa truyền thống thường gắn liền với lao động tay 455

chân nặng nhọc, do đó phần lớn người trực tiếp tham 456

gia vào quá trình sản xuất là nam giới. Kết quả khảo 457

sát cho thấy có đến 94,26% số hộ có lao động chính là 458

nam giới. 459
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Bảng 1: Đặc điểm nông hộ trồng lúa

Tiêu chí Đơn vị tính Trung bình Độ lệch
chuẩn

Nhỏ nhất Lớn nhất

Quy mô đất Ha 1,83 2,11 0,20 20,00

Tổng thu nhập Triệu đồng/năm 178,42 151,08 10,00 1500,00

Thâm niên Năm 27,40 12,38 3,00 65,00

Trình độ học vấn Năm học 7,41 3,75 0,00 16,00

Lao động trồng lúa Người 1,33 0,55 1,00 5,00

Khoảng cách ruộng Km 1,74 6,00 0,00 120,00

Tuổi chủ hộ Năm 50,88 10,91 26,00 79,00

Nguồn: Ước lượng từ dữ liệu tự khảo sát năm 2024

Bảng 2: Hoạt động hỗ trợ trong sản xuất lúa của nông hộ

Tiêu chí Số hộ Tỷ lệ (%)

Ứng dụng công nghệ số của nông hộ Có 279 59,36

Không 191 40,64

Tham gia tập huấn CNS của nông hộ Có 188 40,00

Không 282 60,00

Tiếp cận tín dụng của nông hộ Có 37 7,87

Không 433 92,13

Giới tính của chủ hộ Nữ 27 5,74

Nam 443 94,26

Nguồn: Ước lượng từ dữ liệu tự khảo sát năm 2024

Kếtquảước lượngcácyếu tốảnhhưởngđến460

ứng dụng công nghệ số trong sản xuất lúa461

của nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long462

Trước khi trình bày kết quả nghiên cứu, các số liệu463

trong bài viết đã được kiểm định hiện tượng đa cộng464

tuyến và phương sai sai số thay đổi. Kết quả cho thấy465

không có hiện tượng đa cộng tuyến và phương sai sai466

số thay đổi. Vì vậy, kết quả trình bày trong Bảng 3 là467

những dữ liệu đáng tin cậy.468

Kết quả ước lượng cho thấy mô hình hồi quy có ý469

nghĩa thống kê cao, đồng thời xác định được 5 yếu470

tố ảnh hưởng tích cực đến việc nông hộ ứng dụng471

công nghệ số trong canh tác lúa của gia đình. Trong472

đó, thu nhập của nông hộ, trình độ học vấn, tham gia473

tập huấn và khoảng cách từ nhà đến ruộng lúa có mối474

quan hệ trực tiếp và có ý nghĩa thống kê cao 1% với475

việc ứng dụng công nghệ này. Điển hình, nông hộ476

có thu nhập cao cũng dễ dàng tiếp cận công nghệ số477

hơn. Khi khả năng tài chính tốt hơn, họ sẽ mạnh dạn478

đầu tư chuyển sang sử dụng các loại hình công nghệ số479

để phục vụ sản xuất lúa. Kết quả ước lượng cho thấy480

biến thu nhập có hệ số dương với mức ý nghĩa 1%, có481

nghĩa là nông hộ có thu nhập cao ứng dụng công nghệ 482

số vào sản xuất lúa cao hơn nông hộ có thu nhập thấp. 483

Kết quả này cũng đã được kiểm chứng thông qua các 484

nghiên cứu của Cai và cộng sự40, Liu và cộng sự42. 485

Yếu tố học vấn và tập huấn kỹ thuật có hệ số dương 486

ở mức ý nghĩa 1 %, nông hộ có học vấn thường có 487

kiến thức sâu, rộng về các quy trình sản xuất, các vấn 488

đề mà họ đang gặp phải. Nhờ đó, họ có thể đánh giá 489

và lựa chọnnhững công nghệ số phùhợp với điều kiện 490

sản xuất của gia đình. Tương tự, nông hộ có tham gia 491

tập huấn kỹ thuật hoặc xem biểu diễn công nghệ số 492

dễ chấp nhận ứng dụng công nghệ số vào sản xuất 493

lúa. Kết quả này phù hợp với lý thuyết đã trình bày và 494

tương đồng với kết quả nghiên cứu của Cai và cộng 495

sự40, Zhou và cộng sự52. 496

Yếu tố khoảng cách cũng có hệ số có ý nghĩa thống 497

kê cao ở mức 1%, nghĩa là nông hộ có ruộng cách xa 498

nơi ở họ dễ chấp nhận ứng dụng công nghệ số vào sản 499

xuất lúa. Nguyên nhân là vì ở xa nơi canh tác, việc đi 500

lại khó khăn nên nông hộ tranh thủ thực hiện công 501

việc càng nhanh càng tốt. Do đó, việc ứng dụng công 502

nghệ số vào sản xuất lúa là vấn đề cần thiết. Kết quả 503
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Bảng 3: Kết quả ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng công nghệ số trong sản xuất lúa của
nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long (Biến phụ thuộc: Biến giả, = 1 nếu hộ ứng dụng CNS vào trồng lúa và = 0
nếu ngược lại)

Biến Diễn giải biến Hệ số Giá trị Z Giá trị P

Quymodat Quy mô đất trồng lúa 0,0912 2,23** 0,018

Thunhap Tổng thu nhập của hộ 0,0024 3,71*** 0,000

Hocvan Trình độ học vấn 0,1651 7,92*** 0,000

Laodong Quy mô lao động 0,0644 0,53 0,597

Taphuan Tham gia tập huấn công nghệ số của nông hộ 1,0646 7,05*** 0,000

Tiepcantd Khả năng tiếp cận tín dụng 0,1248 0,47 0,641

Khoangcach Khoảng cách ruộng lúa 0,1354 3,14*** 0,002

Tuoi Tuổi chủ hộ - 0,0077 -1,17 0,241

Gioitinh Giới tính chủ hộ 0,2120 0,71 0,480

Cons Hằng số - 1,7724 -4,22 0,000

Số quan sát 470

Prob>chi2 0,000

Pseudo R2 0,3135

Cons -217,9736

Nguồn: Ước lượng từ dữ liệu khảo sát năm 2024

nghiên cứu của Asrat và Simane58, Addisu và cộng504

sự57 cũng cho thấy nông hộ có ruộng ở cách xa nơi ở505

họ dễ chấp nhận công nghệ mới.506

Bên cạnh đó, nông hộ có diện tích đất canh tác lớn507

thường có khả năng đầu tư vào công nghệ số, điển508

hình là máy bay không người lái cao hơn do lợi thế509

về quy mô sản xuất. Kết quả này phù hợp với thực510

nghiệm nghiên cứu ở Ethiopia của Atinkut và Me-511

brat43, ở Nam Benin của Fadina và Barjolle 44.512

Ngoài ra, còn có một số yếu tố như lượng lao động513

gia đình tham gia canh tác lúa, khả năng tiếp cận tín514

dụng, tuổi và sự khác biệt giới tính của chủ hộ có hệ số515

không có ý nghĩa thống kê. Vì vậy, bài viết này chưa516

thể kết luận các yếu tố này có ảnh hưởng đến việc ứng517

dụng công nghệ số vào sản xuất lúa hay không.518

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ519

Qua kết quả khảo sát 470 nông hộ đã, đang và sẽ ứng520

dụng công nghệ số ở địa bàn bốn tỉnh thuộc khu vực521

đồng bằng sông Cửu Long tháng 8 năm 2024 đã xác522

định được các yếu tố có ảnh hưởng tích cực thúc đẩy523

nông hộ mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào sản524

xuất lúa của gia đình. Nghiên cứu sử dụng chủ yếu525

nguồn dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua quả526

phỏng vấn trực tiếp người dân trồng lúa bằng bảng527

câu hỏi soạn sẵn bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu528

nhiên. Đồng thời dựa trên phương pháp ước lượng529

Probit đã cho thấy mô hình có ý nghĩa thống kê cao. 530

Nghiên cứu tìm được các yếu tố như diện tích đất 531

canh tác, thu nhập của nông hộ, trình độ học vấn, 532

tham gia tập huấn kỹ thuật và khoảng cách từ nhà 533

nông hộ đến ruộng lúa có ảnh hưởng tích cực đến 534

quyết định ứng dụng công nghệ số. Trên cơ sở kết 535

quả đạt, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị sau: 536

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, để ứng dụng thành 537

công công nghệ số vào sản xuất lúa, nông hộ cần được 538

trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng. Do đó, các cơ 539

quan nhà nước nên thường xuyên tổ chức các buổi 540

trình diễn thí điểm mô hình ứng dụng công nghệ số, 541

thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo để chia sẽ và 542

giới thiệu những loại hình công nghệ số đang và có 543

thể ứng dụng vào mảnh ruộng của địa phương. 544

Để mở rộng diện tích đất canh tác, nông hộ có diện 545

tích đất nhỏ lẻ nên tham gia mô hình cánh đồng lớn 546

hoặc hợp tác xã hay tổ hợp tác để dễ dàng ứng dụng 547

các loại hình công nghệ số vào sản xuất. 548
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ABSTRACT
This paper examines the factors affecting households' application of digital technology in rice pro-
duction in the Mekong Delta. The study mainly uses primary data from interviews with 470 house-
holds that have, are, and will apply digital technology to their family's rice cultivation process. The
study was conducted in three provinces (An Giang, Hau Giang, and Kien Giang) and one city (Can
Tho) in theMekongDelta region. The study uses the Probit regressionmethod to identify factors af-
fecting households' decision to apply digital technology in rice production here. The survey results
show thatmost households have been applying a typical type of digital technology, such as drones,
because of its advantages compared to other digital technologies. In addition, the estimated re-
sults have high statistical significance. At the same time, the estimation results also identified factors
that positively influence the decision to apply digital technology to rice production of households
in the Mekong Delta, including rice land area, household income, participation in technical train-
ing, household education level and distance from the household to the rice field. Hence, the article
proposes several recommendations to help encourage households to apply digital technology to
their family rice cultivation activities boldly.
Key words: Digital technology, household, Mekong Delta, Probit

Cite this article : Hon C V, Duyen N L, Toi H V, Nguyet N T A, Vi D T T. Application of digital technology
in rice production of households in theMekong Delta. Sci. Tech. Dev. J. - Eco. LawManag. 2025; ():1-1.

1


